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[bookmark: _GoBack]4. CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẢM BẢO GDNN (đến ngày 31/12/2020)
4.1. Các hạng mục cơ sở vật chất
a. Cơ sở 1: P. Trưng Nhị - Tp Phú Yên – Vĩnh Phúc
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	112
	11735

	1.1
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	1
	2490

	1.2
	Phòng học từ 100-200 chỗ
	1
	350

	1.3
	Phòng học từ 50-100 chỗ
	30
	1950

	1.4
	Phòng học dưới 50 chỗ
	34
	1500

	1.5
	Phòng học đa phương tiện
	10
	570

	1.6
	Khu nhà làm việc/Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	35
	1450

	1.7
	Nhà tập đa năng
	1
	1280

	2
	Thư viện, trung tâm học liệu
	6
	1213

	3
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	8
	1432

	4
	Khu ký túc xá/khu nội trú
	104
	6335

	5
	Sân vận động
	1
	1350



Ngoài ra Nhà trường có các phòng máy vi tính với 150 máy tính. Nhà trường đã nối mạng internet để sinh viên khai thác thông tin phục vụ học tập nghiên cứu; các phòng thiết bị nghe nhìn với 56 ca bin, 15 cát sét, 04 máy chiếu qua đầu….; phòng truyền thanh 01 phòng truyền thanh trong nội bộ trường với loa, tăng âm……
Khu thư viện nhà trường 3 tầng với 4600 đầu sách với 52600 quyển. Nhà trường có đủ phòng học và thực hành bộ môn  chuyên ngành với nhiều trang thiết bị hiện đại. Hàng năm nhà trường bố trí thêm kinh phí để mua thêm sách, tài liệu phục vụ bạn đọc, trang bị cho thư viện và nâng cấp  các phương tiện nghe nhìn hiện đại hơn. Kế hoạch trong một vài năm tới: Trang bị thiết bị hiện đại xây dựng thư viện điện tử để phục vụ người đọc.
b. Cơ sở 2:  Phố Tuệ Tĩnh - Tp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
b.1. Tổng quan về cơ sở vật chất
- Diện tích đất với tổng diện tích mặt bằng: 2,1ha
Các khối công trình: 9550 m2.
- Nhà điều hành: 652 m2.
- Hội trường: 550 m2.
- Nhà lớp học: 3300m2, số phòng học 20 phòng (16 phòng học lý thuyết, 04 phòng thực hành).
- Nhà thực hành: 1640 m2, số phòng 16 phòng.
- Ký túc xá học sinh: 1.160 m2, nhà cấp 3, số phòng 30 phòng, phục vụ cho 180 học sinh ở ký túc xá.
- Khu nhà ở của CBCNV: 8 phòng, tổng diện tích 400m2, nhà cấp 4, 
- Nhà bảo vệ: 25 m2, nhà cấp 4.
- Nhà ăn: 525 m2; nhà cấp 3.
- Khu sân trường: 700 m2 .
- Khu để xe: 1000 m2 
- Trạm Y tế: 300m2 
- Vườn thuốc Nam: 500m2, có 150 loại cây thuốc để diều trị các bệnh thông thường dùng cho học sinh thực hành.
b.2. Các công trình, phòng học sử dụng chung
- Tại trụ sở sở:
+ Các phòng học được sử dụng chung: 3300 m2
+ Phòng thí nghiệm; phòng thực hành, thực tập: 1640 m2
+ Các công trình phục vụ (hội trường, thư viện, khu thể thao, ký túc xá...): 3970 m2
b.3. Cơ sở thực tập, thực tế.
- Bệnh viện thực hành: 15 bệnh viện
+ Bệnh viện tuyến tỉnh: 06 bệnh viện.
+ Bệnh viện tuyến huyện có 09 bệnh viện.
- Công ty: 01 công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.
- Trung tâm kiểm nghiệm Dược hoá mỹ phẩm Vĩnh Phúc.
- Trạm Y tế: 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.
4.2. Danh mục trang thiết bị
a. Trang thiết bị nhóm ngành NSP, Văn hóa - nghệ thuật 
	TT
	Tên tài sản/ thiết bị
	Năm sử dụng
	Xuất sứ
	Số lượng

	I. Phòng học lý thuyết

	
	
	
	
	

	1
	Máy tính cho giáo viên
	2011
	FPT
	20

	2
	Máy tính để bàn cho học sinh
	2011
	FPT
	115

	3
	Bàn giáo viên
	2011
	Hòa phát
	22

	4
	Ghế giáo viện
	2011
	Hòa phát
	22

	5
	Bàn sinh viên học lý thuyết
	2011
	
	280

	6
	Ghế sinh viên
	2011
	
	680

	7
	Máy chiếu cho phòng học nhỏ
	2011
	PEC
	19

	8
	Máy chiếu cho giảng đường lớn
	2011
	Sony
	1

	9
	Bảng chống lóa
	2011
	ECB –G4R
	1

	II. Âm thanh cho giảng đường lớn

	10.1
	Bộ khuếch đại âm thanh
	2011
	Tkoko
	1

	10.2
	Loa cột treo tường
	2011
	Tkoko
	6

	10.3
	Micro có dây cầm tay
	2011
	Tkoko
	1

	11
	Bàn máy tính cho sinh viên
	2011
	
	76

	12
	Bàn máy tính có cabin cho phòng học nâng cao
	2011
	
	20

	13
	Đầu DVD chạy đĩa chương trình dạy học
	2011
	sony
	3

	14
	Ổn áp lioa
	2011
	
	5

	15
	Tủ mạng 6U
	2011
	Vietjack
	5

	16
	Điều hòa không khí
	2011
	Midea
	10

	17
	Tai nghe kèm micro
	2011
	K260
	123

	18
	Phần mềm điều khiển dạy và học và các phụ kiện đi kèm
	2011
	Chieru
	2

	19
	Đài casette chạy đĩa CD dậy học
	2011
	sony
	3

	III. Khu Hội trường kiêm sân khấu biểu diễn

	1
	Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp phục vụ biểu diee3nx và hội thảo, hội nghị
	2011
	
	

	1.1
	Giàn loa array cao cấp liền công suất
	2011
	RCF
	8

	1.2
	Loa kiểm tra chuyên dụng cho sân khấu
	2011
	RCF
	2

	1.3
	Loa siêu trần liền công suất cho hệ thống
	2011
	RCF
	2

	1.4
	Loa liền công suất phục trợ âm
	2011
	RCF
	4

	2
	Hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh
	2011
	
	

	2.1
	Bộ điều chỉnh – mixer 28 đường
	2011
	Allen & heath
	1

	2.2
	Thiết bị xử lý số tín hiệu
	2011
	RCF
	1

	2.3
	Thiết bị lọc tần số nhiễu
	2011
	ART
	2

	2.4
	Thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh
	2011
	Electronic
	1

	2.5
	Thiết bị nén tín hiệu kỹ thuật compressor
	2011
	ART
	1

	2.6
	Đầu DVD chuyên nghiệp phục vụ phát thnh sân khấu
	2011
	Pioneer
	1

	2.7
	Micro không dây
	2011
	Sennheiser
	2

	2.8
	Micro không dây
	2011
	Shure
	4

	2.9
	Micro không dây cài ve áo
	2011
	Sennheiser
	8

	2.10
	Phụ kiện hệ thống âm thanh
	2011
	
	

	2.11
	Tủ đựng hệ thống thiết bị 20 U
	2011
	
	2

	2.12
	Dây tín hiệu Audio 
	2011
	Kramer
	3

	2.13
	Phụ kiện kết nối hệ thống
	2011
	
	1

	3
	HỆ THỐNG ÁNH sáng chuyên nghiệp phục vụ biểu diễn
	2011
	
	

	3.1
	 Đèn par – 64
	2011
	Jinxiu
	64

	3.2
	Đèn movinh head Spot 575W
	2011
	Jinxiu
	14

	3.3
	Đèn Fllow light soft 1200W
	2011
	Jinxiu
	2

	3.4
	Đèn computer light wash 1200W
	2011
	Jinxiu
	2

	3.5
	Đèn computer light spotlght 1200 W
	2011
	Jinxiu
	2

	3.6
	Four head laser lamp
	2011
	Jinxiu
	1

	3.7
	DMX strobe light
	2011
	Jinxiu
	2

	3.8
	Cục công suất 16 road lighting controller
	2011
	Jinxiu
	2

	3.9
	Bộ điều khiển mixer ánh sáng DMX 512
	2011
	Jinxiu
	1

	3.10
	Phụ kiện hệ thống ánh sáng
	2011
	
	

	3.11
	Dây tín hiệu 
	2011
	
	200m

	3.12
	Dây tải nguồn
	2011
	
	100m

	3.13
	Móc treo cho Đèn
	2011
	
	64

	3.14
	Phụ kiện cơ khí cho ánh sáng (giàn treo ánh sáng, Ô điện, Aptormat, tời, dây cáp treo)
	2011
	
	1

	4
	Trang thiết bị trong hội trường, sân khấu
	2011
	
	

	4.1
	Máy tạo khói
	2011
	Jinxiu
	2

	4.2
	Máy tính xách tay cấu hình cao
	2011
	HP
	1

	4.3
	Máy chiếu công xuất cao
	2011
	panasonic
	1

	4.4
	Màn chiếu điện 
	2011
	VEGA
	1

	4.5
	Camera giám sát
	2011
	FOSCAM
	7

	4.6
	Bộ đàm phục vụ điều khiển hội trường, sân khấu
	2011
	KENWOOD
	4

	5
	Hệ thống phông rèm sân khấu
	
	
	

	5.1
	Phông kéo mở cửa sân khấu
	
	
	

	5.1
	Phông kéo mở cửa sân khấu
	
	
	

	5.1.1
	Phông kéo mở của hai bên size 6.5m x 7.0m cơ khí kéo và hệ cơ khí kéo mở phông bằng moto
	2011
	
	

	5.2
	Phông đường viền trên phía trước sân khấu kích thước: 13mx2.0m drop, kéo tay
	2011
	
	

	5.2.2
	Phông đường viền trên phía trước sân khấu kích thước 13mx2.0m drop, kéo tay
	2011
	
	6

	5.2.3
	Phông rèm viền phía trong hai bên cánh sân khấu kích thước thước: 6.5mx2m: kéo tay
	2011
	
	1

	5.2.4
	Phông nến cho hậu cảnh kích thước: 13x6.5m drop, căng phông bằng kéo tay
	2011
	
	

	6
	Nội thất hội trường
	2011
	
	400m2

	6.1
	Thảm chống ồn
	2011
	
	110m2

	6.2
	Vách ngăn tiêu âm
	2011
	
	135m2

	6.3
	Sàn gỗ công nghiệp
	2011
	
	6

	6.4
	Bàn hội trường
	2011
	
	526

	6.5
	Ghế hội trường
	2011
	
	

	6.6
	Điều hòa nhiệt độ cây đứng
	2011
	Midea
	2

	6.6.1
	Điều hòa nhiệt độ cấy đứng 50.000BTU 
	2011
	Midea
	6

	6.6.2
	Điều hòa nhiệt độ cây đứng 28.000BTU
	2011
	Midea
	3

	6.7
	Điều hòa công nghiệp 60.000BTU
	2011
	Midea
	3

	1
	Máy tính sách tay phục vụ thiết kế các chương trình, tour du lịch, lên kế hoạch thực hiện chương trình
	2013
	SVF1421BSG/Sony/Việt Nam
	01

	2
	Máy tính để bàn phục vụ giáo viên hướng dẫn thực hành
	2013
	T23-FPT Elead/Việt Nam
	03

	3
	Bàn máy vi tính
	2013
	Việt Nam
	03

	4
	Máy in
	2013
	LBP 3300/Canon /Trung Quốc
	3

	5
	Hệ thống âm thanh phục vụ dạy và học
	
	
	

	5.1
	Amply
	2013
	PA203N/JARGUAR/Hàn Quốc/Asia
	2

	5.2
	Loa
	2013
	301-IV/BOSE/Hồng Koong/Trung Quốc/Asia
	4

	5.3
	Micro
	2013
	PG58/SHURE/Trung Quốc/Asia
	2

	5.4
	Đầu Karaoke DVD 6 số
	2013
	SK8000 HDMI/ACNOS/Việt Nam/Asia
	2

	6
	Máy ảnh
	2013
	EOS70D/Canon/Nhật Bản/Asia
	2

	7
	Máy quay Camera
	2013
	HDR-PJ230E/Sony/Nhật Bản/Asia
	2

	8
	Loa cầm tay
	2013
	ER-1215/TOA/Indonesia/Trung Quốc/Asia
	4

	9
	Máy chiếu
	2013
	VPL-DX100/Sony/ Trung Quốc/Asia
	1

	10
	Màn chiếu
	2013
	MS70/ScreenPro/ Trung Quốc/Asia
	1

	11
	Đồng phục áo dài
	2013
	Việt Nam
	20

	12
	Tủ tài liệu
	2013
	Việt Nam
	4

	13
	Xe đẩy hành lý
	2013
	D22/ Trung Quốc/Asia
	4

	14
	Máy đánh giầy
	2013
	Shiny/ Trung Quốc/Asia
	2

	15
	Bộ đàm
	2013
	CP 1300 UHF/Motorola/ Trung Quốc/Asia
	4

	16
	Bảng điện tử hiển thị thông tin
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	17
	Đài Casete
	2013
	CFD-S07CPBC*SP5/Sony/Nhật Bản/Asia
	1

	18
	Micro liền loa dành cho hướng dẫn viên
	2013
	Camac Unizone 9580/Hàn Quốc/Asia
	8

	19
	Máy hút bụi hút nước (30 lít)
	2013
	Camry/BF-575/Trung Quốc/Asia
	1

	20
	Máy chà sàn
	2013
	Camry/BF-522/Trung Quốc/Asia
	1

	21
	Xe dọn buồng
	2013
	E23F/ Trung Quốc/Asia
	1

	24
	Trang thiết bị phục vụ sơ cứu
	2013
	Việt Nam/Asia
	4

	25
	Tủ thuốc, một số loại dụng cụ sơ cứu thông dụng, thuốc...
	2013
	
	

	26
	Bộ bàn tiệc phục vụ dạy thực hành trong hướng dẫn du lịch
	2013
	Việt Nam
	1

	
	Bộ bàn ăn phục vụ dạy thực hành hướng dẫn du khách, khách du lịch
	2013
	Việt Nam
	2

	27
	Trang thiết bị nội thất phòng khách sạn:
	2013
	
	

	27.1
	- Giường
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.2
	- Giường đơn đi động, gấp được
	2013
	JC004/Trung Quốc/Việt Nam/Asia
	1

	27.3
	- Ốp gỗ đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	27.4
	- Tapluy đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	27.5
	- Tủ quần áo 3 buồng
	2013
	Việt Nam
	1

	27.6
	Đệm
	2013
	Việt Nam/Asia
	2

	27.7
	Bàn trang điểm
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.8
	Khung gương trang điểm
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.9
	Đôn gỗ và đệm nỉ
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.10
	Ghế tiếp khách
	2013
	Việt Nam/Asia
	2

	27.11
	Bàn trà
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.12
	Bàn làm việc
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.13
	Ghế ngồi làm việc (Ghế tựa giả da có chân xoay)
	2013
	Hòa Phát/Việt Nam
	1

	27.14
	Kệ tủ ti vi kết hợp trang trí
	2013
	Việt Nam
	1

	27.15
	Tranh ảnh và đèn treo tranh
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.16
	Máy sấy tóc treo tường
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	27.18
	Gương trang điểm để bàn
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	27.19
	Bộ ấm chén tiếp khách
	2013
	Việt Nam
	1

	27.20
	Ti vi LCD 32 inch
	2013
	32BX35A/Sony/Trung Quốc/Asia
	1

	27.21
	Tủ lạnh mini
	2013
	Sony/Trung Quốc/Việt nam
	1

	28
	Thiết bị nội thất phòng khách tiêu chuẩn (Standar room)
	2013
	
	

	28.1
	Giường đơn có thể lắp thành giường đôi (1,0 x 2,0m)
	2013
	Trung Quốc/Asia
	2

	28.2
	Taluy đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	28.3
	Tủ quần áo hai buồng
	2013
	
	

	28.4
	Đệm
	2013
	
	

	28.5
	Ghế tiếp khách
	2013
	
	

	28.6
	Bàn trà
	2013
	
	

	28.7
	Trang ảnh + đèn treo tranh
	2013
	
	

	19
	Máy hút bụi hút nước (30 lít)
	2013
	Camry/BF-575/Trung Quốc/Asia
	1

	20
	Máy chà sàn
	2013
	Camry/BF-522/Trung Quốc/Asia
	1

	21
	Xe dọn buồng
	2013
	E23F/ Trung Quốc/Asia
	1

	22
	Bình chữa cháy phòng chống cháy nổ (3kg)
	2013
	Trung Quốc/Asia
	4

	23
	Bàn là hơi nước cao cấp
	2013
	Panasonic/Nhật Bản/Malaysia/Asia
	4

	24
	Trang thiết bị phục vụ sơ cứu
	2013
	Việt Nam/Asia
	4

	25
	Tủ thuốc, một số loại dụng cụ sơ cứu thông dụng, thuốc...
	2013
	
	

	26
	Bộ bàn tiệc phục vụ dạy thực hành trong hướng dẫn du lịch
	2013
	Việt Nam
	1

	
	Bộ bàn ăn phục vụ dạy thực hành hướng dẫn du khách, khách du lịch
	2013
	Việt Nam
	2

	27
	Trang thiết bị nội thất phòng khách sạn:
	2013
	
	

	27.1
	- Giường
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.2
	- Giường đơn đi động, gấp được
	2013
	JC004/Trung Quốc/Việt Nam/Asia
	1

	27.3
	- Ốp gỗ đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	27.4
	- Tapluy đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	27.5
	- Tủ quần áo 3 buồng
	2013
	Việt Nam
	1

	27.6
	Đệm
	2013
	Việt Nam/Asia
	2

	27.7
	Bàn trang điểm
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.8
	Khung gương trang điểm
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.9
	Đôn gỗ và đệm nỉ
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.10
	Ghế tiếp khách
	2013
	Việt Nam/Asia
	2

	27.11
	Bàn trà
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.12
	Bàn làm việc
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.13
	Ghế ngồi làm việc (Ghế tựa giả da có chân xoay)
	2013
	Hòa Phát/Việt Nam
	1

	27.14
	Kệ tủ ti vi kết hợp trang trí
	2013
	Việt Nam
	1

	27.15
	Tranh ảnh và đèn treo tranh
	2013
	Việt Nam/Asia
	1

	27.16
	Máy sấy tóc treo tường
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	27.18
	Gương trang điểm để bàn
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	27.19
	Bộ ấm chén tiếp khách
	2013
	Việt Nam
	1

	27.20
	Ti vi LCD 32 inch
	2013
	32BX35A/Sony/Trung Quốc/Asia
	1

	27.21
	Tủ lạnh mini
	2013
	Sony/Trung Quốc/Việt Nam/Asia
	1

	28
	Thiết bị nội thất phòng khách tiêu chuẩn (Standar room)
	2013
	
	

	28.1
	Giường đơn có thể lắp thành giường đôi (1,0 x 2,0m)
	2013
	Trung Quốc/Asia
	2

	28.2
	Taluy đầu giường
	2013
	Việt Nam
	1

	28.3
	Tủ quần áo hai buồng
	2013
	Việt Nam
	1

	28.4
	Đệm
	2013
	Việt Nam/Asia
	4

	28.5
	Ghế tiếp khách
	2013
	Việt Nam/Asia
	2

	28.6
	Bàn trà
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	28.7
	Trang ảnh + đèn treo tranh
	2013
	Trung Quốc/Asia
	1

	28.8
	Tủ lạnh mini
	2013
	Sony/Trung Quốc /Việt Nam/Asia
	1

	TRUNG TÂM THỰC HÀNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

	1
	Bàn làm việc
	2014
	
	02

	2
	Ghế làm việc
	2014
	
	01

	3
	Bàn họp
	2014
	
	01

	4
	Bộ trống Jazz Lazer
	2014
	
	01

	5
	Đàn Grand piano KaWai GX3 kèm ghế
	2014
	
	01

	6
	Organ dùng cho hòa tấu Yamaha pSR S950
	2014
	
	01

	7
	Bộ trống CayJon HCAHJ3AWA
	2014
	
	01

	8
	Đàn ghi ta Yamaha gỗ cho giáo viên: Acoustic Yamaha F310
	2014
	
	02

	9
	Đàn ghi ta điện Solo: Yamaha Electric RGX 121 Z
	2014
	
	01

	10
	Đàn ghi ta BASS điện Yamaha RPX 270
	2014
	
	01

	11
	Đàn thập lục đủ bộ
	2014
	
	01

	TRANG THIẾT BỊ NHÀ HỌC MỸ THUẬT – XƯỞNG NGHIÊN CỨU, THỰC HÀNH CHẾ TÁC SẢN PHẨM MT

	PHÒNG ĐỒ HỌA VI TÍNH

	1
	Bàn giáo viên có ngăn để cặp
	2014
	
	01

	PHÒNG VẼ MỸ THUẬT

	1
	Tủ tài liệu 2 buồng
	2014
	
	01

	XƯỞNG NGHIÊN CỨU CHẾ TÁC SẢN PHẨM GỐM

	1
	Giá trưng bày
	2014
	
	10

	2
	Tủ đồ
	2014
	
	01

	XƯỞNG NGHIÊN CỨU CHẾ TÁC SẢN PHẨM GỖ

	1
	Máy cưa xích
	2014
	
	01

	2
	Máy cưa đa góc
	2014
	
	01

	3
	Máy cưa đĩa (Máy cưa đĩa cắt ngang)
	2014
	
	01

	4
	Máy đục mộng vuông
	2014
	
	01

	5
	Máy điêu khắc 6 đầu
	2014
	
	01

	6
	Máy cưa vanh đứng
	2014
	
	01

	7
	Máy bào cuốn
	2014
	
	01

	8
	Máy đánh bóng
	2014
	
	02

	9
	Máy khoan
	2014
	
	05

	10
	Đục các loại  - các cỡ 5 món
	2014
	
	20

	11
	Máy mài tay
	2014
	
	05

	12
	Máy nén khí
	2014
	
	01

	13
	Máy hút bụi
	2014
	
	02

	14
	Máy lộng gỗ
	2014
	
	01

	15
	Bộ dụng cụ khác
	2014
	
	01

	THƯ VIỆN

	1
	Giá sách W1045 x D450 x H2000
	2014
	
	15

	2
	Tủ tài liệu
	2014
	
	01

	TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT NHÀ HỌC ÂM NHẠC, MÚA

	NHẠC CỤ DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC TẬP

	1
	Đàn ghita gỗ sinh viên: Yamaha CM40
	2014
	
	02

	2
	Đàn ghita điện solo: Yamaha RPX 170
	2014
	
	01

	3
	Đàn ghita điện ACCOR
	2014
	
	01

	4
	Loa kèm tăng âm: Âm ly CUBE 20 XL
	2014
	
	02

	5
	Đàn tam thập lục đủ bộ
	2014
	
	02

	6
	 Đàn thập lục đủ bộ
	2014
	
	02

	7
	Đàn bầu có gắn mobin máy
	2014
	
	02

	8
	Đàn tam đại da trăn
	2014
	
	02

	9
	Đàn tứ trung
	2014
	
	02

	10
	Bộ trống dân tộc cho biểu diễn (4 trống con, 1 trống)
	2014
	
	01

	11
	Bộ sáo trúc: 5 sáo đô, rê, mi, pha, son
	2014
	
	01

	12
	Trống cơm (Đạo cụ múa)
	2014
	
	05

	13
	Khèn mèo
	2014
	
	05

	14
	Mõ
	2014
	
	05

	15
	Đàn ghita điện solo: Yamaha Pacifica 012
	2014
	
	01

	TRANG PHỤC THỰC HÀNH BIỂU DIỄN

	1
	Trang phục hiện đại: Áo dài, áo tứ thân, áo bà ba
	2014
	
	30

	2
	Trang phục dân gian các dân tộc: Thái, Mèo, H mông, Tây nguyên, Ê Đê
	2014
	
	30

	3
	Giày múa bằng vải mũi mềm
	2014
	
	50

	Hệ thống mành, rèm khu nhà học lý thuyết, nhà hành chính hiệu bộ và hội trường 5 tầng

	1
	Hệ thống rèm lật 100% polyester, dễ lau chùi
	2014
	
	351.25  m2

	2
	Hệ thống rèm vải nhung Đài loan dày, cách âm
	2014
	
	250m2

	1
	Đàn organ chuyên dụng: yamaha PSRS950
	2016
	
	1

	2
	Loa kèm tăng âm cho ghita điện
	2016
	
	2

	3
	Đàn tam thập lục đủ bộ
	2016
	
	1

	4
	Đàn nguyệt
	2016
	
	1

	5
	Đàn nhị
	2016
	
	1

	6
	Đàn bầu
	2016
	
	1

	7
	Đàn tỳ bà
	2016
	
	1

	8
	Đàn tam
	2016
	
	1

	9
	Đàn tứ
	2016
	
	1

	10
	Bộ trống dân tộc cho biểu diễn (4 trống con, 1 trống to)
	2016
	
	1

	11
	Bộ sáo trúc
	2016
	
	1

	12
	Trống cơm
	2016
	
	5

	13
	Trống dân tộc
	2016
	
	1

	14
	Khèn mèo
	2016
	
	5

	15
	Mõ
	2016
	
	5

	16
	Tivi
	2016
	
	1

	17
	Kệ tivi
	2016
	
	1

	18
	Hệ thống âm thanh
	2016
	
	1

	19
	Máy tính chuyên dùng cho đồ họa
	2016
	
	1

	20
	Máy in màu A3
	2016
	
	1

	21
	Máy in màu A0
	2016
	
	1

	22
	Máy chiếu + Màn chiếu
	2016
	
	1

	23
	Giá vẽ đứng bằng gỗ
	2016
	
	15

	24
	Tượng chân dung bằng thạch cao
	2016
	
	5

	25
	Tượng bán thân vằng thạch cao
	2016
	
	5

	26
	Tượng toàn thân bằng thạch cao
	2016
	
	5

	28
	Vải toan Hàn Quốc
	2016
	
	100m2

	30
	Giấy gió
	2016
	
	50 tờ

	33
	Vải lụa
	2016
	
	50m2

	34
	Sơn dầu
	2016
	
	20 tuýp

	40
	Bảng pha màu Kt 20x30 cm
	2016
	
	20 chiếc

	41
	Bục bày màu kích thước 40x40x50cm
	2016
	
	5 chiếc

	42
	Tài liệu tham khảo
	2016
	
	20 bộ

	43
	Gỗ mít
	2016
	
	3 m3

	44
	Gỗ thịt
	2016
	
	3 m3

	45
	Gỗ dâu
	2016
	
	3 m3

	46
	Gỗ mỡ
	2016
	
	5 m3

	47
	Trống Jazz; Trống Yamaha Drum
	2016
	
	1

	48
	Máy tính cấu hình cao, màn hình lớn
	2016
	
	1

	49
	Gương tập múa khổ 1525mm, kính 4 ly 
	2016
	
	40m2

	50
	Tay vịn inox Việt Hàn tập múa
	2016
	
	40 m2

	51
	Đàn piano đứng kèm ghế
	2016
	
	1

	52
	Hệ thống âm thanh
	2016
	
	1

	53
	Tủ đựng trang phục
	2016
	
	1

	54
	Hệ thống âm thanh
	2016
	
	1

	55
	Đàn piano đứng kèm ghé
	2016
	
	1

	56
	Hệ thống âm thanh
	2016
	
	3 bộ

	57
	Đàn nguyệt
	2016
	
	2 bộ

	58
	Đàn nhị
	2016
	
	2bộ

	59
	Đàn tỳ bà
	2016
	
	2bộ

	60
	Adapter Yamaha
	2016
	
	10 cái

	61
	Adapter Casio
	2016
	
	5 cái

	63
	Máy lên dây và bộ dụng cụ lên dây Piano
	2016
	
	1

	64
	Micro thực hành biểu diễn nghệ thuật
	2016
	
	2

	65
	Chân Micro
	2016
	
	3

	66
	Trang trí sàn phòng họp giao ban bằng vật liệu gỗ dán
	2016
	
	55m2

	67
	Rèm gỗ lá lật phòng giao ban
	2016
	
	16.5m2

	68
	Máy điều hóa 12000BTU phòng giao ban
	2016
	
	5

	69
	Tượng Bác Hồ
	2016
	
	1

	70
	Bộ âm thanh phòng họp
	2016
	
	1

	71
	Giường đôi cho học sinh
	2016
	
	10

	72
	Máy mài mũi đục phù điêu
	2016
	
	1

	73
	Máy cưa bào liên hợp: Bào, cắt các thanh gỗ, khung trang
	2016
	
	1

	74
	Máy soi trục đứng bàn trượt: soi đánh huỳnh mặt tranh, soi chỉ viền tranh
	2016
	
	1

	75
	Máy lọng gỗ: Khoét các lỗ, khe các bức phù điêu, chạm lộng
	2016
	
	1

	76
	Máy phay lấy nền nông hoặc sâu, nền phù điêu, soi phào chỉ khung phù điêu
	2016
	
	1

	77
	Máy mài lưỡi cưa vòng
	2016
	
	1

	78
	Máy mài lưỡi cưa đĩa
	2016
	
	1

	79
	Máy mài đục thủ công
	2016
	
	1

	80
	Máy đánh giấy giáp
	2016
	
	1

	81
	Sàn gỗ phòng múa
	2016
	
	50m2

	1
	Bàn làm việc
	2012
	
	08

	2
	Ghế xoay
	2012
	
	04

	3
	Tủ sắt tài liệu
	2005
	
	11

	4
	Điều hòa KK
	2010
	
	04

	5
	Máy in
	2010
	
	01

	6
	Két sắt
	2010
	
	02

	7
	Lioa
	2005
	
	01

	8
	Giường 1m2
	2012
	
	03

	9
	Tivi
	2005
	
	01

	10
	Quạt trần
	2010
	
	10

	11
	Tủ gỗ
	2010
	
	01

	12
	Đàn RRS 900
	2008
	
	01

	13
	Bình nóng lạnh
	2007
	
	02

	14
	Tủ lạnh
	2000
	
	01

	15
	Ghế làm việc đệm đỏ
	2007
	
	63

	16
	Đàn Piano
	1997
	
	04

	17
	Điều hòa cây
	2000
	
	01

	18
	Bộ salong nan
	2000
	
	01

	19
	Máy in màu
	2010
	
	01

	20
	Bàn mít sơn
	2010
	
	01

	21
	Loa đài
	2010
	
	04

	22
	Loa cây
	2010
	
	02

	23
	Piano
	2010
	
	01

	24
	Loa to
	2010
	
	02

	25
	Tăng âm 765x1600
	2010
	
	01

	26
	Phân tần TCAD
	2010
	
	01

	27
	Kệ máy
	2010
	
	01

	28
	Bộ chia
	2010
	
	01

	29
	Đàn Piano (điện tử)
	2010
	
	01

	30
	Chân đèn polo
	2010
	
	01

	31
	Chân đèn pat
	2010
	
	01

	32
	Đàn organ
	2000
	
	18

	33
	Bàn học sinh liền ghế
	2000
	
	67

	34
	Tivi  cũ
	2000
	
	02

	35
	Bàn họp cơ quan
	2000
	
	01

	36
	Bàn ghế đồng kỵ
	2005
	
	02


b. Trang thiết bị nhóm ngành chăm sóc sức khỏe
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	Phòng thực hành giải phẫu ( 2 phòng)
	
	

	
	Mô hình
	
	

	1. 
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	Bộ
	02

	2. 
	Mô hình bộ xương người cỡ chuẩn trên 4 bánh xe
	Bộ
	03

	3. 
	Mô hình bộ xương người có dây chằng
	Bộ
	04

	4. 
	Mô hình bộ xương người tháo rời
	Bộ
	03

	5. 
	Mô hình bộ xương người (mini)
	Bộ
	04

	6. 
	Mô hình hộp sọ ( 7 part)
	Bộ
	02

	7. 
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 part )
	Bộ
	02

	8. 
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 part)
	Bộ
	03

	9. 
	Mô hình cơ thể bán thân trên giá
	Bộ
	03

	10. 
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 mảnh)
	Bộ
	03

	11. 
	Mô hình hệ cơ toàn thân 2/3 cỡ bình thường
	Bộ
	03

	12. 
	Mô hình cơ cánh tay - 6 mảnh
	Bộ
	03

	13. 
	Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 phần H;180cm)
	Bộ
	03

	14. 
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	Bộ
	03

	15. 
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	Bộ
	03

	16. 
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	Bộ
	03

	17. 
	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn
	Bộ
	03

	18. 
	Mô hình Tim
	Chiếc
	02

	19. 
	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp
	Bộ
	03

	20. 
	Phổi (7 mảnh)
	Chiếc
	02

	21. 
	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá
	Bộ
	03

	22. 
	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu
	Bộ
	03

	23. 
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	Bộ
	03

	24. 
	Mô hình cơ quan sinh dục nam
	Bộ
	02

	25. 
	Mô hình cơ quan sinh dục Nữ
	Bộ
	02

	26. 
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	Bộ
	04

	27. 
	Mắt phóng đại
	Bộ
	02

	28. 
	Tai phóng đại, 6 mảnh
	Chiếc
	02

	29. 
	Mô hình não
	Chiếc
	02

	30. 
	Mô hình cắt ngang tuỷ sống
	Chiếc
	04

	31. 
	Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu
	Chiếc
	03

	32. 
	Mô hình cắt đứng qua chậu hông nữ
	Chiếc
	02

	33. 
	Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp
	Bộ
	04

	34. 
	Mô hình cắt lớp đầu, mặt
	Chiếc
	03

	35. 
	Bộ tiểu phẫu
	Bộ
	03

	36. 
	Bộ trung phẫu
	Bộ
	04

	
	Tranh giải phẫu sinh lý
(Anatomycal wall chart 84x200cm)
	
	

	37. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý máu và tế bào máu
	Chiếc
	04

	38. 
	Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	Chiếc
	03

	39. 
	Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	Chiếc
	03

	40. 
	Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ
	Chiếc
	03

	41. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tuần hoàn
	Chiếc
	03

	42. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ hô hấp
	Chiếc
	03

	43. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tiết niệu
	Chiếc
	03

	44. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thần kinh
	Chiếc
	03

	45. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nam
	Chiếc
	03

	46. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nữ
	Chiếc
	03

	47. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý răng miệng
	Chiếc
	03

	48. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý da
	Chiếc
	03

	49. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ giác quan
	Chiếc
	03

	50. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thính giác
	Chiếc
	03

	51. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ khứu giác
	Chiếc
	03

	52. 
	Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ vị giác
	Chiếc
	03

	Phòng Thực hành điều dưỡng (02 phòng)

	1. 
	Giường bệnh nhân
-Tủ đầu giường kèm 2 bộ đệm, ga trải giường, nylon trải giuờng, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi,...
	bộ
	08


	2. 
	Bộ dụng cụ rửa tay thường quy và bồn ngâm tay vô khuẩn, rửa tay ngoại khoa.
	bộ
	02

	3. 
	Cáng, xe cáng bệnh nhân
	cái
	02

	4. 
	Xe đẩy bệnh nhân
	cái
	02

	5. 
	Xe đẩy dụng cụ, thuốc
	Cái
	15

	6. 
	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ
	Cái
	07

	7. 
	Các loại sang
	bộ
	10

	8. 
	Băng các loại
	bộ
	10

	9. 
	Bô, xô, vịt, chậu các loại
	bộ
	07

	10. 
	Nhiệt kế các loại
· Nách
· Trán
	bộ
	
20
06

	11. 
	Huyết áp kế các loại
· Đồng hồ.
· Thủy ngân.
· Điện tử
	loại
	
10
06
08

	12. 
	Túi đựng dụng cụ cấp cứu
	Túi
	07

	13. 
	Mô hình hồi sinh tim phổi
	bộ
	02

	14. 
	Mô hình tiêm mông
	bộ
	07

	15. 
	Mô hình tiêm bắp
· Tĩnh mạch
	bộ
	
04

	16. 
	Mô hình thụt tháo
	bộ
	01

	17. 
	Mô hình thông tiểu
· Nam
· Nữ
	Cái
	
01
01

	18. 
	Bộ dụng cụ chườm nóng
	bộ
	05

	19. 
	Bộ dụng cụ chườm lạnh
	bộ
	05

	20. 
	Bộ dụng cụ tiêm trong da
	bộ
	05

	21. 
	Bộ dụng cụ tiêm dưới da: 
	bộ
	05

	22. 
	Bộ dụng cụ tiêm bắp
	bộ
	05

	23. 
	Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch
	bộ
	05

	24. 
	Bộ dụng cụ thử test
	bộ
	05

	25. 
	Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch
	bộ
	05

	26. 
	Bộ dụng cụ truyền máu
	bộ
	05

	27. 
	Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc
	bộ
	05

	28. 
	Bộ dụng cụ bôi thuốc cho người bệnh
	bộ
	05

	29. 
	Bộ dụng cụ xịt thuốc mắt, mũi, tai
	bộ
	05

	30. 
	Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường miệng
	bộ
	05

	31. 
	Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường thông
	bộ
	05

	32. 
	Bộ dụng cụ hút đờm rãi
	bộ
	05

	33. 
	Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng
	bộ
	05

	34. 
	Bộ dụng cụ rửa mặt
	bộ
	05

	35. 
	Bộ dụng cụ chải đầu, gội đầu
	bộ
	05

	36. 
	Bộ dụng cụ tắm tại giường
	bộ
	05

	37. 
	Bộ dụng cụ thay bang
	bộ
	05

	38. 
	Bộ dụng cụ rửa vết thương
	bộ
	05

	39. 
	Bộ dụng cụ cắt chỉ vết thương
	bộ
	05

	40. 
	Bộ dụng cụ thụt tháo
	bộ
	05

	41. 
	Bộ dụng cụ cho người bệnh thở ôxy
	bộ
	5

	42. 
	Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng
	bộ
	05

	43. 
	Bộ dụng cụ rửa dạ dày
	bộ
	05

	44. 
	Bộ dụng cụ lấy máu xét nghiệm
	bộ
	05

	45. 
	Bộ dụng cụ lấy phân xét nghiệm
	bộ
	05

	46. 
	Bộ dụng cụ lấy nước tiểu xét nghiệm
	bộ
	05

	47. 
	Bộ dụng cụ lấy dịch tiết xét nghiệm
	bộ
	05

	48. 
	Bộ dụng cụ rửa bàng quang
	bộ
	05

	49. 
	Bộ dụng cụ chọc dò dịch não tuỷ
	bộ
	02

	50. 
	Bộ dụng cụ chọc dò màng bụng
	bộ
	02

	51. 
	Bộ dụng cụ chọc dò màng phổi
	bộ
	02

	52. 
	Bộ dụng cụ chọc dò màng tim
	bộ
	02

	53. 
	Bộ dụng cụ phòng, chống loét
	bộ
	03

	54. 
	Bộ dụng cụ sơ cứu gẫy xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi, cẳng chân, gẫy cột sống,...
	bộ
	05

	55. 
	Bộ dụng cụ sơ cứu vết thương đứt động mạch
	bộ
	05

	56. 
	Bộ dụng cụ đo lượng dịch vào ra cơ thể
	bộ
	05

	57. 
	Bộ dụng cụ cấp cứu (bóng Ambu + hộp cấp cứu chống sốc)
	bộ
	03

	58. 
	Các quy trình điều dưỡng in trên giấy khổ A0
	bộ
	01

	Phòng thực hành sản khoa (01 phòng)

	1. 
	Giường bệnh nhân, đệm, ga trải giường, nylon trải giường, chăn, gối, đệm, ….
	Bộ
	01

	2. 
	Giường, ga trải giường
	Bộ
	02

	3. 
	Nylon, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi..
	Bộ
	01

	4. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân
	Chiếc
	02

	5. 
	Bàn khám phụ khoa
	Chiếc
	04

	6. 
	Bàn đẻ
	Chiếc
	04

	7. 
	Đèn gù
	Chiếc
	02

	8. 
	Phương tiện khử khuẩn, làm sạch dụng cụ
	Bộ
	03

	9. 
	Dụng cụ khám thai (ống nghe tim thai, thước dây…)
	Bộ
	09

	10. 
	Mô hình khám thai
	Chiếc
	01

	11. 
	Mô hình thai nhi phát triển trong tử cung
	Bộ
	01

	12. 
	Thước đo khung chậu
	Chiếc
	02

	13. 
	Dụng cụ chống choáng (bộ chống sock)
	Bộ
	03

	14. 
	Xe đẩy dụng cụ 2 tầng 
	Chiếc
	03

	15. 
	Cân 
	Chiếc
	02

	16. 
	Thước đo chiều cao
	Chiếc
	01

	17. 
	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn
	Chiếc
	32

	18. 
	Găng tay, khẩu trang
	Bộ
	20

	19. 
	Các loại săng vải
	Bộ
	30

	20. 
	Bô, xô, vịt, chậu các loại
	Chiếc
	

	21. 
	Bô
	Chiếc
	08

	22. 
	Xô
	Chiếc
	10

	23. 
	Đồng hồ bấm giây
	Bộ
	02

	24. 
	Nhiệt kế 
	Chiếc
	04

	25. 
	Huyết áp kế các loại (thủy ngân/ đồng hồ/ số tự động)
	Chiếc
	

	26. 
	HA đồng hồ
	Chiếc
	12

	27. 
	Phương tiện truyền dịch
	Bộ
	02

	28. 
	Bộ dụng cụ lấy máu làm xét nghiệm
	Bộ
	10

	29. 
	Bộ dụng cụ lấy nước tiểu làm xét nghiệm
	Bộ
	05

	30. 
	Bộ dụng cụ lấy dịch âm đạo làm xét nghiệm
	Bộ
	05

	31. 
	Bộ dụng cụ thông tiểu nữ
	Bộ
	05

	32. 
	Các loại sổ sách, phiếu khám thai, bảng quản lý thai nghén…
	
	

	33. 
	Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật 
	 Bộ
	02

	Phòng thực hành nhi khoa ( 01 phòng)

	1. 
	Tủ thuốc 
	Chiếc
	02

	2. 
	Mô hình sơ sinh 
	Chiếc
	05

	3. 
	Dụng cụ chăm sóc rốn sơ sinh
	Bộ
	05

	4. 
	Phương tiện hút nhớt cho trẻ sơ sinh (bóng bóp hút nhớt, ống hút…)
	Bộ
	03

	5. 
	Áo, tã, mũ, khăn bông
	Bộ
	10

	6. 
	Dụng cụ, phương tiện chăm sóc sơ sinh sau đẻ
	Bộ
	05

	7. 
	Hóa chất và dụng cụ sát khuẩn dụng cụ
	Loại
	05

	8. 
	Xe đẩy dụng cụ 2 tầng để dụng cụ thực hành
	Chiếc
	03

	9. 
	Cân sơ sinh
	Chiếc
	04

	10. 
	Khẩu trang, gang tay
	Bộ
	20

	11. 
	Dụng cụ tắm và chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh
	Bộ
	05

	12. 
	Phương tiện khử khuẩn, làm sạch dụng cụ
	Bộ
	03

	13. 
	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn
	Chiếc
	32

	14. 
	Nhiệt kế đo thân nhiệt
	Chiếc
	04

	15. 
	Phương tiện truyền dịch
	Bộ
	02

	16. 
	Thước dây, thước đo chiều cao trẻ sơ sinh
	Chiếc
	03

	Phòng thực hành cộng đồng (01 phòng)

	1. 
	Tranh ảnh, các bảng về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh ATTP, dinh dưỡng...
	Bộ 
	01

	2. 
	Giường bệnh nhân + chăn, ga, gối, đệm, bảng theo dõi bệnh nhân
	Bộ
	01

	3. 
	Huyết áp, nhiệt kế, búa phản xạ,...
	Bộ 
	01

	4. 
	Gối, bột tan, túi chườm...
	Bộ
	01

	5. 
	Các vacxin mẫu.
	Bộ
	01

	6. 
	Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở.
	Chiếc
	05

	Phòng thực hành YHCT ( 01 phòng)

	1. 
	Giường để châm cứu (có cả gối, chiếu,...)
	bộ
	02

	2. 
	Tượng các huyệt
	Cái
	02

	3. 
	Máy điện châm
	Cái
	02

	4. 
	Máy đo huyết áp
	Cái
	20

	5. 
	Hộp +kim châm cứu, hộp đựng bông cồn, khay men,..
	bộ
	01

	6. 
	Mồi ngải (làm mẫu)
	bộ
	05

	Phòng thực hành sinh lý, vi sinh ký sinh trùng (01 phòng)

	1. 
	Kính hiển vi quang học (2 mắt -Thị kính:10x, P:16x; Vật kinh 10x, 40x, 100x; chiếu sáng)
	Chiếc
	08

	2. 
	Máy quay ly tâm
	Chiếc
	01

	3. 
	Nồi hấp
	Chiếc
	01

	4. 
	Máy ly tâm 4000v/phút 
	Chiếc
	02

	5. 
	Máy điện tim 3 cần
	Bộ
	01

	Phòng thực hành tin học (01 phòng)

	1. 
	Projector
	Chiếc
	01

	2. 
	Màn chiếu
	Chiếc
	01

	3. 
	Máy tính
Kết nối Internet
Kết nối Wifi
	Bộ
	20

	Phòng thực hành ngoại ngữ ( 01 phòng)

	1. 
	Loa
	Bộ
	01

	2. 
	Đài 
	Chiếc
	01

	3. 
	Tăng âm
	Chiếc
	01

	Phòng khám bệnh 

	1. 
	Máy siêu âmmàu
	Chiếc 
	01

	2. 
	Máy điện tim
	Chiếc
	01

	3. 
	Ghế răng
	Chiếc
	01

	4. 
	Máy tính
	Bộ
	02

	5. 
	Máy XN nước tiểu 10 thông số
	Chiếc
	01

	6. 
	Máy XN sinh hóa
	Chiếc
	01

	Thư viện
	
	01

	Vườn  thực vật, cây thuốc
	
	01
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